CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
MÔN HÓA HỌC 9
Nhận biết gồm 20 câu chiếm 50%
Câu 1: Oxit nào sau đây là oxit bazơ?
A. P2O5.	B. SO3.	C. K2O.	D. CO.
Câu 2: Oxit nào sau đây là oxit axit?
A. SO2.	B. Na2O.	C. Al2O3.	D. NO.
Câu 3: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là
A. Fe2O3.	B. CaO.	C. Na2O	D. SO2.
Câu 4: Oxit khi tan trong nước làm giấy quỳ chuyển thành màu đỏ là
A. MgO.	B. P2O5.	C. K2O.	D. CaO.
Câu 5: Chất tác dụng với dung dịch axit clohiđric, thu được dung dịch màu xanh là
A. CuO.	B. MgO.	C. Mg.	D. BaCl2.
Câu 6: Trong công nghiệp, vôi sống được điều chế bằng cách nhiệt phân
A. CaCl2.	B. CaSO4.	C. Ca(OH)2.	D. CaCO3.
Câu 7: Muốn pha loãng axit sunfuric đặc ta phải:
A. Rót nước vào axit đặc.	B. Rót từ từ nước vào axit đặc.
C. Rót nhanh axit đặc vào nước.	D. Rót từ từ axit đặc vào nước.
Câu 8: Dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất nào tạo ra khí hiđro?
A. NaOH.	B. Zn.	C. CaO.	D. CO2.
Câu 9: Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 là
A. K2SO4.	B. BaCl2.	C. NaCl.	D. NaNO3.
Câu 10: Dãy oxit tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là:
A. MgO, Fe2O3, SO2, CuO.	B. Fe2O3, MgO, P2O5, K2O.
C. MgO, Fe2O3, CuO, K2O.	D. MgO, Fe2O3, SO2, P2O5.
Câu 11: Trong số các bazơ sau đây, bazơ nào tan tốt trong nước?
A. NaOH.	B. Fe(OH)3.	C. Fe(OH)2.	D. Cu(OH)2.
Câu 12: Trong số các bazơ sau đây, bazơ nào không tan trong nước?
A. KOH.	B. Ba(OH)2.	C. Fe(OH)2.	D. NaOH.
Câu 13: Dung dịch nào dưới đây làm quỳ tím hóa xanh?
A. NaCl.	                    B. Na2SO4.	          C. NaOH.	             D. HCl.
Câu 14: Cặp chất đều làm đục nước vôi trong Ca(OH)2?
A. CO2, Na2O.	B. CO2, SO2.	C. SO2, K2O.	D. SO2, BaO.
Câu 15: Dãy các hiđroxit bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit tương ứng và nước là
A. Cu(OH)2; Al(OH)3; Mg(OH)2.	B. Zn(OH)2; Al(OH)3; NaOH.
C. Fe(OH)3; Cu(OH)2; KOH.	D. Fe(OH)3; Ba(OH)2; Mg(OH)2.
Câu 16: Bazơ dùng để sản xuất xà phòng là
A. NaOH.	B. Ca(OH)2.	C. KOH.	D. Zn(OH)2.
Câu 17: Bazơ tan và không tan có tính chất hoá học chung là:
A. Làm quỳ tím hoá xanh.
B. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối  và nước.
C. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước.
     D. Bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước
Câu 18: Muối nào sau đây là muối axit?
A. KNO3.	B. CaCl2.	C. KHCO3.	D. Na2SO4.
Câu 19: Muối nào sau đây không tan trong nước?
A. KCl.	B. NaCl.	C. AgCl.	D. CuCl2.
Câu 20: Dung dịch muối tác dụng với dung dịch axit clohiđric là
A. Zn(NO3)2	B. NaNO3.	C. AgNO3.	D. Cu(NO3)2.

Thông hiểu gồm 16 câu chiếm 40%
Câu 21: Thuốc thử để nhận biết dung dịch Ca(OH)2 là
A. K2CO3.	B. KCl.	C. NaOH.	D. NaNO3.
Câu 22: Có một mẫu dung dịch MgSO4 bị lẫn tạp chất là ZnSO4. Có thể làm sạch mẫu dung dịch MgSO4 này bằng kim loại
A. Zn.	B. Mg.	C. Fe.	D. Cu.
Câu 23: Để phân biệt được 2 dung dịch NaCl, Na2SO4 người ta có thể dùng dung dịch
A. K2CO3.	B. HCl.	C. H2SO4.	D. BaCl2.
Câu 24: Cho mảnh nhôm vào trong dung dịch CuSO4 sẽ xảy ra hiện tượng:
A. Có kim loại màu trắng xám bám ngoài mảnh nhôm.
B. Có kim loại màu xanh bám ngoài mảnh nhôm.
C. Một phần kim loại nhôm bị tan, có kim loại màu đỏ bám ngoài mảnh nhôm, dung dịch màu xanh nhạt dần.
D. Có sủi bọt khí.
Câu 25: Kim loại được rèn, kéo sợi, dát mỏng tạo nên các đồ vật khác nhau nhờ tính chất nào sau đây?
A. Tính dẫn điện.	B. Tính dẫn nhiệt.	C. Tính dẻo.	D. Có ánh kim.
Câu 26: Dung dịch HCl loãng phản ứng được với kim loại nào sau đây?
A. Ag.	B. Cu.	C. Mg.	D. Au.
Câu 27: Dung dịch ZnCl2 có lẫn tạp chất CuCl2, kim loại làm sạch dung dịch ZnCl2 là
A. Na.	B. Mg.	C. Zn.	D. Cu.
Câu 28: Kim loại nào sau đây phản ứng với dung dịch FeSO4?
A. Mg.	B. Ag.	C. Cu.	D. Au.
Câu 29: Dung dịch muối không phản ứng với Fe là?
A. CuSO4.	B. AgNO3.	C. CuCl2.	D. BaCl2.
Câu 30: Kim loại nào sau đây phản ứng với dung dịch AlCl3?
A. Mg.	B. Al.	C. Fe.	D. Cu.
Câu 31: Dung dịch muối không phản ứng với Zn là?
A. CuSO4.	B. AgNO3.	C. CuCl2.	D. AlCl3.
Câu 32: Gang là hợp kim của sắt với cacbon và một lượng nhỏ các nguyên tố khác như: Si, Mn, S,… trong đó hàm lượng cacbon chiếm:
A. Từ 2% đến 6%.	B. Dưới 2%.	C. Từ 2% đến 5%.	D. Trên 6%.
Câu 33: Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác trong đó hàm lượng cacbon chiếm:
A. Trên 2%.	                  B. Dưới 2%.	           C. Từ 2% đến 5%.	D. Trên 5%.
Câu 34: Đinh sắt không bị ăn mòn khi để trong:
A. Không khí khô, đậy kín.	B. Nước có hòa tan khí oxi.
C. Dung dịch muối ăn.	D. Dung dịch đồng(II) sunfat.
Câu 35: Đồ vật làm bằng kim loại không bị gỉ nếu
A. để ở nơi có nhiệt độ cao.	B. sau khi dùng xong rửa sạch, lau khô.
C. ngâm trong nước lâu ngày.	D. ngâm trong dung dịch nước muối.
Câu 36: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch làm quỳ tím chuyển thành màu xanh?
A. Na2O.	B. CuO.	C. CO.	D. SO2.

Vận dụng gồm 4 câu chiếm 10%
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Câu 37: Để chuyển 11,2 gam Fe thành FeCl3 thì thể tích khí clo (đktc) cần dùng là
A. 8,96 lít.	B. 3,36 lít.	C. 6,72 lít.	D. 2,24 lít.
Câu 38: Hòa tan 23,5 gam K2O vào nước được 2 lít dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là
A. 0,1 M.	B. 0,25 M.	C. 0,3 M.	D. 0,4 M.
Câu 39: Để trung hoà 200 ml dung dịch NaOH 1,5M thì thể tích dung dịch HCl 0,5M cần dùng là bao nhiêu?
A. 0,5 lít.	B. 0,4 lít.	C. 0,3 lít.	D. 0,6 lít.
Câu 40: Cho 2,4 gam magie vào dung dịch HCl dư, thể tích khí thoát ra (đktc) là
A. 4,48 lít.	B. 2,24 lít.	C. 22,4 lít.	D. 44,8 lít.

------HẾT--------
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